
BẢNG TỔNG HỢP CÔNG KHAI NGUỒN KINH PHÍ XÃ HỘI HÓA NĂM 2023
THỰC HIỆN BẮN PHÁO HOA

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

Đơn vị tính: Đồng

STT Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, đơn vị, cá nhân đóng góp Số tiền Ghi chú

1 Phòng dân tộc huyện 500 .000

2 Công ty cổ phần TV Nam Thanh 5 .000.000

3 Bưu điện huyện Phong Thổ 1 .000.000

4 Bảo hiểm xã hội huyện Phong Thổ 1 .000.000

5 Công ty TNHH MTV XD Phượng Vỹ 5 .000.000

6 Công ty cổ phần XD số 2 Điện Biên 20 .000.000

7 Tập đoàn Thành Nam - Hà Nội 5 .000.000

8 HTX Tiến Thành 5 .000.000

9 Công ty TNHH giải pháp PM Thăng Long 5 .000.000

10 HTX Hữu Hảo 5 .000.000

11 HTX Voòng Dính 1 .000.000

12 CT CP Bảo trì đường bộ I Lai Châu 10 .000.000

13 Điện lực Phong Thổ 3 .000.000

14 Công ty TNHH MTV Minh Khôi 5 .000.000

15 Công ty TNHH MTV Khánh Bảo Lai Châu 100 .000.000

16 Công ty TNHH MTV Quang Trang 5 .000.000

17 Công ty TNHH Hòa Quý 30 .000.000

18 Công ty CP tập đoàn đầu tư Xuân Trường 20 .000.000

19 Công ty TNHH XD Trường Phát 10 .000.000

20 Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền 50 .000.000

21 Công ty TNHH Tư vấn XD Phương Anh 15 .000.000

22 Công ty TNHH MTV Xuân Học 10 .000.000

23 Công ty TNHH MTV XD và TM Hà Phương 10 .000.000

24 DNTN Thanh Thế 5 .000.000

25 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Phú Vinh 30 .000.000

26 Công ty TNHH MTV Vân Dũng 30 .000.000

27 Công ty TNHH MTV Tùng Anh 10 .000.000

28 Công ty TNHH Tân Tiến Điện Biên 20 .000.000

29 Công ty TNHH MTV DV và TM Đức Trọng LC 5 .000.000

30 Công ty TNHH MTV XD và TM Khánh Hưng 20 .000.000

31 Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ 2 .000.000

32 Ngân hàng chính sách huyện Phong Thổ 1 .000.000
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33 Kho bạc Nhà nước huyện Phong Thổ 1 .000.000

34 Hội nghề nghiệp - Hội phụ nữ huyện Phong Thổ 500 .000

Phát sinh mới
so với công

khai tại Quyết
định số 29/QĐ-

UBND ngày
12/01/2023 của
UBND huyện

Phong Thổ

35 Công ty TNHH MTV Quỳnh Hưng 10 .000.000

36 Trường MN Bản Lang 2 .400.000

37 Mỏ đá Minh Phúc - Mường So - Phong Thổ 5 .000.000

38 Đỗ Văn Khôi 10 .000.000

39 CTCP Đầu tư phát triển năng lượng Nam Việt và CT TNHH Đầu tư
năng lượng Lương Trương Thanh 20 .000.000

40 Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phong Thổ 3 .000.000

41 Trường MN Sin Suối Hố 900 .000

42 Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 1 .600.000

43 Công ty Trọng Thủy 10 .000.000

45 Công ty TNHH MTV An Bình Lai Châu 10 .000.000

46 Công ty Cổ Phần Năng lượng Nậm Na 30 .000.000

Tổng cộng 548.900.000

Ghi chú:  Tổng số tiền trên không bao gồm: 50.000.000 đồng do đơn vị Công ty TNHH MTV Khánh Bảo Lai Châu
chuyển nhầm vào tài khoản và đã được phòng Tài chính - Kế hoạch chuyển trả lại theo UNC số
05/230114_1065430-3163002 ngày 14/01/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

STT Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, đơn vị, cá nhân đóng góp Số tiền Ghi chú
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